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1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 

STT Tên giảng viên Email Điện thoại 

1 TS. Lê Thành Công conglt@ftu.edu.vn  0125.6171.283 

2 TS. Nguyễn Thị Thanh Loan loanntt@ftu.edu.vn  0973.223.988 

3 ThS. Dương Thị Hồng Lợi duongthihongloi.cs2@ftu.edu.vn 0918.380.918 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản trong kinh doanh xuất, nhập khẩu 

như các phương thức giao nhận, thanh toán, hải quan trong thương mại quốc tế. Đồng thời, học 

phần nhằm giúp sinh viên nắm vững và vận dụng thành thạo các nguyên tắc kế toán và quy 

trình liên quan đến kế toán các hoạt động xuất, nhập khẩu. Từ đó, sinh viên có thể tổ chức kế 

toán các nghiệp vụ kinh doanh mua hàng - xuất khẩu, nhập khẩu - tiêu thụ và xác định kết quả 

kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu. 

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN 

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm 

3.1.1. Về kiến thức 

CLO1: Giải thích được các đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu, quy trình xuất, 

nhập khẩu hàng hóa, các điều kiện cơ sở giao hàng và phương thức thanh toán quốc tế. 

CLO2: Vận dụng được các nguyên tắc kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ. 

CLO3: Tổ chức kế toán các hoạt động xuất, nhập khẩu.  

CLO4: Lập được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu.   

3.1.2. Về kỹ năng 

CLO5:  Có kỹ năng tổ chức hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp 

kinh doanh xuất, nhập khẩu. 

CLO6: Có kỹ năng giao tiếp, phản biện, tranh luận. 

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CLO7: Chủ động học tập, nghiên cứu tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ. 
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3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo 

CĐR 

của Học 

phần  

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

CLO1   X         

CLO2  X X         

CLO3  X X         

CLO4  X X X        

CLO5     X X      

CLO6          X  

CLO7         X X  

Học 

phần 

 4  5 2 1 2    2 3  

4. HỌC LIỆU 

4.1. Giáo trình 

1. Tài liệu do Bộ môn, giảng viên biên soạn. 

4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc 

2. VCCI, Incoterms 2020. 

3. Bộ Tài Chính, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn Chế độ kế toán 

doanh nghiệp. 

4. Bộ Tài Chính, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 về Hướng dẫn thực hiện nghĩa 

vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập 

tại Việt Nam. 

4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn 

5. Đại học Ngoại Thương, 2013, GS. NGƯT. Đinh Xuân Trình, PGS. TS. Đặng Thị Nhàn, Giáo 

trình thanh toán quốc tế, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

6. Quốc hội 13, Luật kế toán, 2015. 

7. Bộ Tài Chính, Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá. 

8. Quốc hội 13, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016. 

9.  Các nghị định, thông tư có liên quan. 

10. Website: 

www.webketoan.com 

www.ketoantruong.com.vn 

www.kiemtoan.com.vn 

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

5.1. Nội dung, kế hoạch chung 

Buổi Nội dung Phân bổ thời gian Đóng góp 

vào CLO Giảng dạy trên lớp Bài tập 

http://www.webketoan.com/
http://www.ketoantruong.com.vn/
http://www.kiemtoan.com.vn/


Lý 

thuyết 

(thuyết 

giảng) 

Thực 

hành, 

thảo luận 

Tự học, 

chuẩn bị 

có hướng 

dẫn 

1-2 

Chương 1. Tổng quan 

về hoạt động kinh 

doanh XNK 

6 0 3 14 1,5,6,7 

3-5 

Chương 2. Nguyên 

tắc ghi nhận và xử lý 

chênh lệch tỷ giá 

6 3 4,5 16 2,5,6,7 

6-8 

Chương 3. Kế toán 

nhập khẩu và tiêu thụ 

hàng nhập khẩu 

6 3 4,5 16,5 3,5,6,7 

9 
Ôn tập và kiểm tra 

giữa kỳ 

1,5 1,5 1,5 4,5 1,2,3,5,6,7 

10-

12 

Chương 4. Kế toán 

hoạt động mua hàng 

và xuất khẩu hàng hóa 

6 3 4,5 16,5 3,5,6,7 

13-

15 

Chương 5. Kế toán 

chi phí và xác định kết 

quả của hoạt động 

kinh doanh XNK 

3 3 3 9,5 4,5,6,7 

7 Ôn tập 1,5 1,5 4,0 2,5 1,2,3,4,5,6,7 

Tổng cộng (tiết) 30 15 25 80  

 

5.2. Kế hoạch giảng dạy 

Buổi Hoạt động 

dạy và học 

Số giờ Nội dung chính Đóng góp 

vào CLO 

1 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 1: Tổng quan về hoạt động 

kinh doanh XNK 

1.1. Giới thiệu chung về hoạt động kinh 

doanh XNK 

1.1.1. Các khái niệm 

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động XNK 

1.1.3. Các phương thức kinh doanh 

XNK 

1.2. Các điều kiện cơ sở giao hàng theo 

Incoterms 

1,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 



Tự học, 

chuẩn bị có 

hướng dẫn 

7 - Tham khảo: 

Slides chương 1 do bộ môn, giáo viên 

soạn.  

Incoterms 2020. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm tra hiểu biết 

của sinh viên về các kiến thức chung trong kinh 

doanh XNK. 

2 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 1: Tổng quan về hoạt động 

kinh doanh XNK 

1.3. Các phương thức thanh toán quốc tế 

1.3.1. Các phương tiện thanh toán quốc 

tế 

1.3.2. Các phương thức thanh toán quốc 

tế phổ biến 

1.4. Thuế trong hoạt động kinh doanh 

XNK 

1,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 1 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Giáo trình Thanh toán quốc tế, Trường 

ĐH Ngoại Thương.   

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm: Kiểm tra hiểu biết 

của sinh viên về các kiến thức chung trong kinh 

doanh XNK. 

3 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 2: Nguyên tắc ghi nhận và xử 

lý chênh lệch tỷ giá 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.2. Nguyên tắc kế toán giao dịch phát 

sinh bằng ngoại tệ 

2.2.1. Ghi nhận các giao dịch bằng ngoại 

tệ trong kỳ kế toán 

2.2.2. Đánh giá lại các khoản mục ngoại 

tệ cuối kỳ kế toán 

2,5,6,7 

 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 2 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

- Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10). 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm: Nắm vững các 

khái niệm cơ bản, nguyên tắc ghi nhận giao dịch 

phát sinh bằng ngoại tệ. 



4 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 2: Nguyên tắc ghi nhận và xử 

lý chênh lệch tỷ giá 

2.3. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá 

2.4. Chênh lệch tỷ giá và thuế TNDN 

2,5,6,7 

 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 2 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

- Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10). 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá, vấn đề 

tỷ giá và thuế 

5 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

0 Luyện tập chương 2 2,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

3 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

2,5 - Tham khảo 

Slides chương 2 do bộ môn, giáo viên 

soạn 

Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các khái niệm cơ bản, nguyên tắc ghi nhận 

giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ; nắm vững các 

nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá, vấn đề tỷ giá và 

thuế. Áp dụng được các nguyên tắc trên vào thực 

tiễn. 

6 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 3: Kế toán nhập khẩu và tiêu 

thụ hàng nhập khẩu 

3.1. Một số đặc điểm của hoạt động nhập 

khẩu ảnh hưởng đến công tác kế toán 

3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 



Bài tập 1,5 3.1.1. Khái niệm, phân loại hoạt động 

nhập khẩu 

3.1.2. Nguyên tắc xác định giá gốc hàng 

nhập khẩu 

3.1.3. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với kế 

toán nhập khẩu 

3.2. Kế toán các nghiệp vụ nhập khẩu 

3.2.1. Nhập khẩu trực tiếp  

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 3 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các đặc điểm của hoạt động nhập khẩu. Hiểu 

và hạch toán được các nghiệp vụ nhập khẩu trực 

tiếp. 

7 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 3: Kế toán nhập khẩu và tiêu 

thụ hàng nhập khẩu 

3.2. Kế toán các nghiệp vụ nhập khẩu 

3.2.2. Nhập khẩu ủy thác 

3.2.3. Sổ kế toán 

3.3. Kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu 

3.3.1. Chứng từ kế toán 

3.3.2. Tài khoản sử dụng 

3.3.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng 

nhập khẩu 

3.3.4. Sổ kế toán 

3,5,6,7 

Bài tập 0 

Tiểu luận, 

bài tập lớn, 

thực tế 

1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 3 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Hiểu và 

hạch toán được các nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác và 

tiêu thụ hàng nhập khẩu 

8 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

0 Luyện tập chương 3 3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

3 

Bài tập 1,5 



Tự học có 

hướng dẫn 

2,5 - Slides chương 3 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các đặc điểm của hoạt động nhập khẩu. Hiểu 

và hạch toán được các nghiệp vụ nhập khẩu trực 

tiếp, nhập khẩu ủy thác và tiêu thụ hàng nhập khẩu. 

9 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

1,5 

Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ 

1,2,3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

1,5 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

4,5 - Slides chương 1,2,3 do bộ môn, giáo 

viên soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

- Incoterms 2020 

- Giáo trình Thanh toán quốc tế, Trường 

ĐH Ngoại Thương 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi trắc nghiệm, bài tập (60 phút): Nắm vững 

các kiến thức chung trong kinh doanh xuất nhập 

khẩu. Giải thích và áp dụng được các nguyên tắc 

hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ và xử lý 

chênh lệch tỷ giá (nếu có). Mô tả và hạch toán được 

các nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy 

thác và tiêu thụ hàng nhập khẩu. 

10 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 4. Kế toán hoạt động mua 

hàng và xuất khẩu hàng hóa 

4.1. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu 

ảnh hưởng đến công tác kế toán  

3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 



Bài tập 1,5 4.1.1. Khái niệm, thời điểm ghi nhận 

doanh thu hàng xuất khẩu 

4.1.2. Hình thức xuất khẩu 

4.1.3. Chi phí xuất khẩu 

4.1.4. Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán 

xuất khẩu 

4.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong 

nước 

4.2.1. Chứng từ kế toán 

4.2.2. Tài khoản sử dụng 

4.2.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong 

nước 

4.2.4. Sổ kế toán 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 4 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các đặc điểm của hoạt động xuất khẩu có ảnh 

hưởng đến công tác kế toán. Hiểu và hạch toán 

được các nghiệp vụ mua hàng trong nước để xuất 

khẩu.  

11 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 4. Kế toán hoạt động mua 

hàng và xuất khẩu hàng hóa 

4.3. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu 

4.3.1. Xuất khẩu trực tiếp 

4.3.2. Xuất khẩu ủy thác 

4.3.3. Sổ kế toán 

3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 4 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Giải thích 

và hạch toán được các nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp 

và xuất khẩu ủy thác. 

12 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

0 Luyện tập chương 4 3,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

3 

Bài tập 1,5 



Tự học có 

hướng dẫn 

2,5 - Slides chương 4 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các đặc điểm của hoạt động xuất khẩu có ảnh 

hưởng đến công tác kế toán. Giải thích và hạch toán 

được các nghiệp vụ mua hàng trong nước, xuất 

khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác.  

13 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

3 Chương 5. Kế toán chi phí và xác định 

kết quả của hoạt động kinh doanh 

XNK 

5.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh 

XNK ảnh hưởng đến việc xác định kết 

quả 

5.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động 

xuất nhập khẩu 

5.2.1. Kế toán chi phí kinh doanh trong 

doanh nghiệp XNK 

5.2.2. Kế toán xác định kết quả của hoạt 

động xuất, nhập khẩu 

4,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

0 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

7 - Slides chương 5 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Hiểu và 

hạch toán được các chi phí trong doanh nghiệp 

XNK và kế toán xác định kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  

14 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

0 Luyện tập chương 5 4,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

3 

Bài tập 1,5 

Tự học có 

hướng dẫn 

2,5 - Slides chương 5 do bộ môn, giáo viên 

soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Hiểu và 

hạch toán được các chi phí trong doanh nghiệp 

XNK và kế toán xác định kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp.  



15 Lý thuyết 

(thuyết 

giảng) 

1,5 Ôn lại nội dung các chương 1 - 4 1,2,3,4,5,6,7 

Thực hành, 

thảo luận 

1,5 

Bài tập 4,0 

Tự học có 

hướng dẫn 

2,5 - Slides chương 1,2,3,4,5 do bộ môn, 

giáo viên soạn. 

- Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

- Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10). 

- Incoterms 2020. 

- Giáo trình Thanh toán quốc tế, Trường 

ĐH Ngoại Thương. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập: Nắm 

vững các kiến thức chung trong kinh doanh xuất, 

nhập khẩu. Hiểu và áp dụng được các nguyên tắc 

hạch toán các giao dịch bằng ngoại tệ và xử lý 

chênh lệch tỷ giá (nếu có). Hiểu và hạch toán được 

các nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu, các chi phí 

phát sinh trong doanh nghiệp XNK và kế toán xác 

định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN 

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp; 

- Hoàn thành các bài tập được giao; 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần; 

- Theo quy chế đào tạo hiện hành. 

6.2. Quy định về thi cử, học vụ 

- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp; 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần; 

- Theo quy chế đào tạo hiện hành; 

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

- Thang điểm: 10. 

- Các thành phần đánh giá: 

Hình thức Nội dung đánh giá Tiêu chí đánh giá CLO  
Trọng 

số 

 

Đánh giá  

quá trình 

 

Chuyên 

cần 

- Điểm danh trên lớp 

- Trả lời câu hỏi, bài tập trên lớp 

- Nộp bài tập về nhà đúng hạn 

Số lần có mặt trên 

lớp và tham gia vào 

bài học 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

10% 



Kiểm tra 

giữa kỳ  

Nội dung chương 1 đến chương  

3 

Bài kiểm tra trắc 

nghiệm, tự luận 

(40’ – 60’) 

1,2,3 30% 

 

Đánh giá 

tổng kết 

Thi hết 

học phần 

Bài thi nội dung toàn môn học Bài kiểm tra lý 

thuyết, trắc 

nghiệm, tự luận 

(60’-90’).  

1,2,3,4,5,6    60% 

   Tổng: 100% 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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TRƯỞNG KHOA  
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